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	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH TÂY NINH

CHI CỤC KIỂM LÂM


ĐỀ ÁN
NÂNG CAO NĂNG LỰC CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG GIAI ĐOẠN 2023-2030

Tây Ninh, tháng     năm 2023


SỰ CẦN THIẾT
Trong thời gian qua, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều quan tâm chỉ đạo rất sâu sát về công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lâm nghiệp và hoạt động của lực lượng kiểm lâm về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng dần được hoàn thiện; công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện ngay từ cấp cơ sở, phương châm bốn tại chỗ được tổ chức chặt chẽ khi xảy ra cháy rừng; ý thức về công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng của người dân sống trong và gần rừng có chuyển biến tích cực; năng lực chỉ đạo, điều hành trong công tác quản lý bảo vệ rừng và kiểm soát cháy rừng của chính quyền các cấp và các lực lượng chữa cháy rừng từng bước được nâng lên.

Tây Ninh là một tỉnh miền Đông Nam Bộ có tổng diện tích tự nhiên khoảng 403.967 ha, hiện có 73.261,87 ha diện tích đất lâm nghiệp; diện tích có rừng 66.303,97 ha, trong đó: rừng tự nhiên 45.905,77 ha, rừng trồng 20.398,2 ha; rừng đặc dụng 29.733,13 ha; rừng phòng hộ 27.176,88 ha; rừng sản xuất 9.393,96 ha. Diện tích chưa có rừng 6.957,90 ha, gồm: đất có cây gỗ tái sinh chưa đạt tiêu chí thành rừng 1.496,54 ha, diện tích khác 5.488,36 ha; chiếm 18,22% tổng diện tích tự nhiên. Trong đó, có trên 50% là diện tích rừng có nguy cơ cháy cao, chủ yếu là rừng: rừng khộp, tre nứa, keo, rừng non khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, trảng cỏ ngập nước theo mùa; cùng với diễn biến bất thường của thời tiết hằng năm đang làm tăng nguy cơ cháy rừng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và môi trường sống. Các khu rừng đặc dụng, phòng hộ chủ yếu nằm giáp ranh với biên giới nước bạn Campuchia, nguy cơ bị xâm hại và cháy rừng rất cao.
Trong thời gian qua được sự hỗ trợ từ trung ương, sự quan tâm, chỉ đạo và tăng cường đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh cho công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; vai trò của chủ rừng và các cơ quan, tổ chức có liên quan thường xuyên được tăng cường và triển khai thực hiện có hiệu quả; ý thức về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng đối với người dân sống trong và gần rừng có chuyển biến tích cực; năng lực chỉ đạo, điều hành và kiểm soát cháy rừng của chính quyền các cấp và các lực lượng chữa cháy rừng từng bước được nâng cao.

Tuy nhiên do sự khác biệt về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ở các địa phương có nhiều khu vực trọng điểm cháy rừng; việc đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng đã được quan tâm; cảnh báo, dự báo cháy rừng, tổ chức, đào tạo, huấn luyện lực lượng chủ lực về phòng cháy, chữa cháy rừng, tăng cường sự phối hợp giữa các lực lượng với chính quyền các cấp và chủ rừng trong phòng cháy, chữa cháy rừng đã được cải thiện đáng kể nhưng nguy cơ cháy rừng vẫn còn có khả năng xảy ra.

Mặt khác, trước những thay đổi và phát triển mạnh mẽ của xã hội, ngày càng tạo ra những áp lực mới lớn hơn về công tác quản lý bảo vệ rừng như: tác động sâu sắc của biến đổi khí hậu, lấn chiếm, chặt phá rừng, khai thác và sử dụng lâm sản, suy giảm tài nguyên đa dạng sinh học,...; thêm vào đó, nguồn nhân lực dành cho công tác quản lý bảo vệ rừng ngày càng giảm đi và không được tăng thêm.

Để thực hiện Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các chỉ tiêu quan trọng khác; đồng thời, từng bước khắc phục những bất cập, tồn tại trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng thì việc xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2023-2030” có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết nhằm làm căn cứ để tổ chức thực hiện các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng góp phần phát triển kinh tế xã hội bảo vệ an ninh quốc phòng và môi trường.
Phần I
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG
VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG
I. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG
1. Hiện trạng tài nguyên rừng

Theo Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hiện trạng rừng tỉnh Tây Ninh năm 2022, tổng diện tích rừng và đất rừng như sau:

Tổng diện tích rừng và đất rừng tính đến ngày 31/12/2022:  73.272,53ha; trong đó:

- Diện tích có rừng 66.569,09ha, trong đó: rừng tự nhiên 46.424,97ha, rừng trồng 20.144,12ha (gồm 1.272,30ha rừng trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng). 
+ Rừng đặc dụng: 29.886,18ha.

+ Rừng phòng hộ: 26.848,01ha.

+ Rừng sản xuất: 8.592,60ha.

- Diện tích chưa có rừng 6.957,90ha, gồm: đất có cây gỗ tái sinh chưa đạt tiêu chí thành rừng 1.496,54ha, diện tích khác 5.488,36ha.
- Tỷ lệ che phủ của rừng năm 2022 là 16,1% (tỷ lệ che phủ chưa tính diện tích rừng trồng chưa đạt tiêu chí thành rừng 1.229,13ha).

Toàn bộ diện tích rừng và đất rừng nêu trên được giao cho các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; Ủy ban nhân dân các huyện và các tổ chức quản lý, bảo vệ và sử dụng theo quy định. Nhìn chung, công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh được các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt; rừng được quản lý, bảo vệ ít bị tác động; diện tích khoanh nuôi tái sinh tự nhiên và trồng mới đạt tỷ lệ thành rừng cao sau một chu kỳ đầu tư.

Bảng 1: Diễn biến diện tích rừng giai đoạn 2011-2022
	Năm
	Diện tích có rừng
(ha)
	Rừng tự nhiên (ha)
	Rừng trồng
(ha)
	Tỷ lệ che phủ
(%)

	2011
	52.064
	35.558
	16.506
	12,2

	2012
	56.946
	39.450
	17.496
	13,8

	2013
	57.44
	39.442
	18.502
	13,96

	2014
	60.141
	39.467
	20.675
	14,6

	2015
	60.393
	39.467
	20.926
	14,7

	2016
	66.318
	45.753
	20.565
	15,7

	2017
	66.449
	45.753
	20.696
	15,8

	2018
	66.447
	45.753
	20.694
	16,0

	2019
	65.688
	45.713
	19.975
	15,9

	2020
	66.405
	45.924
	20.481
	16,13

	2021
	66.303
	45.905
	20.398
	16,1%

	2022
	66.596
	46.425
	20.144
	16,16%


Qua kết quả trên cho thấy: từ năm 2011 đến 2022, diện tích rừng tăng 14.532ha, từ 52.064 ha năm 2011 lên 66.596,09 ha vào năm 2022, trung bình mỗi năm tăng 1.211ha; tỷ lệ che phủ rừng tăng tương ứng là 3,96%, từ 12,2% năm 2011 lên 16,16% vào năm 2022, bình quân mỗi năm tăng 0,33%.
2. Công tác bảo vệ rừng

Công tác bảo vệ rừng có nhiều tiến bộ, tình trạng vi phạm các quy định của pháp luật về lâm nghiệp giảm cả về số vụ và mức độ thiệt hại: số vụ vi phạm trong giai đoạn 2016 – 2022 là 712 vụ vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng, giảm 571 vụ so với giai đoạn 2011-2015 (tương đương giảm 49%). Đã điều tra, xác minh xử lý 586 vụ, khởi tố vụ án hình sự 12 vụ; xử phạt hành chính 574 vụ và thu nộp ngân sách trên 2.590 triệu đồng). Diện tích rừng bị thiệt hại do bị phá giảm từ 101,6 ha giai đoạn 2011-2015 xuống 20,3ha giai đoạn 2016-2020 (tương đương giảm 80%).
Biểu đồ số 1: Tình hình vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ rừng giai đoạn 2016 - 2022
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II. CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG
Tổng diện tích rừng và đất quy hoạch phát triển rừng tính đến 31/12/2022: 73.272,53ha, trong đó, có trên 50% là diện tích rừng có nguy cơ cháy cao, chủ yếu là rừng khộp, tre nứa, keo, rừng non sau chu kỳ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, rừng trên núi đá; cùng với diễn biến bất thường của thời tiết hằng năm đang làm tăng nguy cơ cháy rừng, gây thiệt hại lớn về kinh tế và môi trường sống. Các khu rừng đặc dụng, phòng hộ chủ yếu nằm giáp ranh với biên giới nước bạn Campuchia với trên 240km đường biên giới, nguy cơ rừng bị xâm hại và cháy rừng rất cao.

Với phương châm phòng là chính, phát hiện sớm và tổ chức chữa cháy kịp thời, triệt để; kết hợp phương châm 4 tại chỗ, 4 sẵn sàng trong quá trình tổ chức thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng, trong đó: lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ có vai trò quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, hàng năm lực lượng này đã kịp thời phát hiện và dập tắt tại chỗ nhiều vụ cháy ngay từ khi mới phát sinh, góp phần ngăn chặn không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại về rừng. Hiện nay, các ấp và các xã có rừng đã thành lập tổ, đội phòng cháy chữa cháy rừng cơ sở với sự hỗ trợ hướng dẫn của Kiểm lâm địa bàn.

Giai đoạn 2016-2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 64 vụ cháy rừng, diện tích 156,62ha, trong đó:
- Rừng tự nhiên: 39 vụ, diện tích: 94,74ha;

- Rừng trồng: 25 vụ, diện tích: 61,88ha.
Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng luôn được chú trọng; ngay từ đầu mùa khô hàng năm các đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, giai đoạn 2016-2022 ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng, khô hạn kéo dài, nguy cơ cháy rừng thường xuyên ở cấp IV (cấp nguy hiểm), cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm), do đó, giai đoạn 2016-2022 số vụ cháy và diện tích cháy tăng so với giai đoạn 2011-2015, đặc biệt là năm 2016 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 20 vụ cháy, diện tích 61,37ha, (so với cùng kỳ tăng 14 vụ, diện tích tăng 50,81ha).

Biểu đồ số 2: Tình hình cháy rừng giai đoạn từ năm 2016 – 2022
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Năm 2022, trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TỈNH TÂY NINH GIAI ĐOẠN 2016-2020

Dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 03/8/2015. Tổng mức đầu tư của dự án là 36.986.000.000 đồng từ nguồn ngân sách trung ương. Dự án được đầu tư với mục tiêu nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời, chính xác điểm cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám; củng cố tổ chức, nâng cao năng lực cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh đến huyện, xã. Đặc biệt là lực lượng chuyên ngành để có đủ khả năng kiểm soát cháy rừng, giảm nguy cơ cháy rừng, chữa cháy rừng kịp thời, có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra; tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng Kiểm lâm và các lực lượng phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
Trong 5 năm (2016-2020) ngân sách trung ương bố trí cho tỉnh 5.000 triệu đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 để thực hiện dự án (Quyết định số 1304/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019 cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 30 địa phương thực hiện các dự án cấp bách về phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng năm 2019), đạt 13,5% so với tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt.

Do đó, để kịp thời hỗ trợ các đơn vị chủ rừng mua sắm, sửa chữa trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, mặc dù ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành chức năng, hàng năm tỉnh đã cố gắng cân đối, bố trí kinh phí để các đơn vị chủ rừng mua sắm các phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng.

 Sau 5 năm triển khai thực hiện đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần làm giảm số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được thực hiện tốt, rừng ngày càng tăng về chất lượng và số lượng.

Bảng 2: Tổng hợp các trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng được đầu tư mua sắm giai đoạn 2016-2020

	STT
	Hạng mục
	ĐVTT
	Số 
lượng

	
	
	
	

	I
	Hạng mục mua sắm, trang bị máy móc thiết bị
	 
	 

	1
	Máy kéo có rơ mooc chở bồn nước loại 5.000 lít - 10.000 lít (gắn hệ thống bơm áp lực dùng để chữa cháy)
	Chiếc
	4

	2
	Hệ thống bơm áp lực gắn trên xe máy kéo dùng để chữa cháy
	Chiếc
	4

	3
	Bồn chứa nước loại 5.000 lít
	Cái
	4

	4
	Máy thổi gió xách tay chạy động cơ xăng
	Cái
	4

	5
	Nhà bạt
	Cái
	2

	6
	Loa phóng thanh cầm tay
	Chiếc
	10

	7
	Máy định vị GPS
	Chiếc
	8

	8
	Bình xịt có động cơ, loại 20 lít 
	Cái
	40

	9
	Máy ảnh kỹ thuật số
	Cái
	4

	10
	Máy cắt cỏ động cơ xăng
	Cái
	8

	11
	Quần áo bảo hộ, đèn pin, bình đựng nước, giày tất đi rừng
	Bộ
	62

	12
	Máy vi tính để bàn cấu hình cao
	Bộ
	6

	13
	Máy in khổ giấy A3, A4 (Màu + trắng đen)
	Bộ
	6

	II
	Phương tiện
	
	

	1
	Ôtô bán tải chuyên dụng (loại 5 chỗ, 2 cầu) chở người và thiết bị.
	Chiếc
	2

	III
	Công tác tuyên truyền, tập huấn, diễn tập
	
	

	1
	Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
	Cái
	20

	2
	Biển tam giác cấm lửa
	Cái
	192

	3
	In ấn, phát hành tài liệu tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng
	Quyển
	500

	4
	Tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng và cảnh báo nguy cơ cháy rừng trên đài truyền hình tỉnh, đài phát thanh huyện, xã vào mùa cao điểm cháy rừng.
	Cuộc
	3


IV. THỰC TRẠNG CÁC NGUỒN LỰC, CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG
1. Tổ chức bộ máy và cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng của lực lượng Kiểm lâm

1.1 Về tổ chức bộ máy

Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm có 03 phòng chuyên môn và 04 đơn vị trực thuộc, gồm: Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng, 02 Hạt Kiểm lâm huyện và 01 Hạt Kiểm lâm liên huyện; tổng số nhân sự hiện có: 82 người, gồm 66 công chức và 20 viên chức.
Trong những năm qua, để quản lý, sử dụng có hiệu quả số biên chế hiện có, Chi cục Kiểm lâm đã xắp sếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, bố trí lại đội ngũ công chức, viên chức tại các phòng, đội, các đơn vị trực thuộc, trong đó ưu tiên bố trí lực lượng cho cơ sở, tập trung công chức, viên chức kiểm lâm quản lý địa bàn cấp xã để thực hiện công tác “quản lý rừng tận gốc”; hiện tại số lượng kiểm lâm phụ trách địa bàn là 20 người, chiếm 24,4% lực lượng.
1.2. Trang thiết bị, công trình phòng cháy chữa cháy rừng

Thực hiện Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tỉnh Tây Ninh, giai đoạn năm 2017-2020 và kế hoạch mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng; giai đoạn 2016-2022 ngân sách tỉnh đã phân bổ cho Chi cục Kiểm lâm 682.000.000 đồng (bình quân trên 85 triệu đồng/năm) để mua sắm và phân bổ các trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng cho các đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo phục vụ tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng; số lượng, tình trạng sử dụng các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng hiện có như sau:

Bảng 2: Tổng hợp phương tiện, trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng hiện có
	TT
	Chủng loại
	Số lượng
	Tình trạng sử dụng

	1
	Xe ô tô
	03
	Gồm 02 xe bán tải và 01 xe 07 chỗ đang sử dụng.

	2
	Xe hon đa chuyên chở nước phòng cháy chữa cháy rừng
	14
	Đang sử dụng

	3
	Bình phun nước có động cơ 4 thì
	31
	Đang sử dụng

	4
	Máy thổi gió
	3
	Đang sử dụng

	5
	Bình xịt tay inox 15 lít
	9
	Đang sử dụng

	6
	Cal nhựa loại 10 lít
	31
	Đang sử dụng

	7
	Cal nhựa loại 20 lít
	49
	Đang sử dụng

	8
	Máy định vị GPS
	14
	Đang sử dụng

	9
	Loa cầm tay
	8
	Đang sử dụng

	10
	Ống nhòm ban ngày
	6
	Đang sử dụng

	11
	Võng đi rừng
	39
	Đang sử dụng

	12
	Dao phát, rựa
	18
	Đang sử dụng

	13
	Nhà bạt
	5
	Đang sử dụng

	14
	Bồn nước loại 1500 - 2000 lít
	4
	Đang sử dụng

	15
	Đèn pin
	29
	Đang sử dụng

	16
	Máy cưa xăng
	2
	Đang sử dụng

	17
	Máy cắt cỏ
	4
	Đang sử dụng

	18
	Bình phun nước có động cơ 2 thì
	2
	Đang sử dụng

	19
	Bình phun nước có động điện
	34
	Đang sử dụng

	20
	Máy ảnh kỹ thuật số
	4
	Đang sử dụng

	21
	Bình đựng nước
	24
	Đang sử dụng

	22
	Giày, tất đi rừng
	24
	Đang sử dụng

	23
	Quần, áo bảo hộ
	24
	Đang sử dụng

	24
	Máy vi tính để bàn, máy in
	6
	Đang sử dụng

	25
	Bảng tuyên truyền bảo vệ rưng và phòng cháy chữa cháy rừng các loại
	100
	Đang sử dụng

	26
	Biển tam giác cấm lửa
	200
	Đang sử dụng

	27
	Tài liệu tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng
	290
	Đang sử dụng


Bảng 3. Các công trình phòng cháy chữa cháy rừng hiện có

	STT
	Hạng mục
	ĐVT
	Khối lượng
	Ghi chú

	1
	Trạm bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
	Trạm
	4
	01 trạm đã hư hỏng không còn hoạt động (trạm bảo vệ rừng huyện Dương Minh Châu)

	2
	Bảng quy ước bảo vệ phát triển rừng 
	Bảng
	64
	

	3
	Bảng tuyên truyền bảo vệ rừng 
	Bảng
	180
	

	4
	Bảng cấp dự báo cháy rừng
	Bảng
	8
	


2. Lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng và cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng của các ban quản lý rừng
2.1. Lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng
Hiện nay, các Ban quản lý rừng đã thành lập Ban Chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng gồm lực lượng tại Văn phòng, Đội chuyên trách bảo vệ rừng và các đội Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; trong đó, lực lượng thường trực là Đội chuyên trách bảo vệ rừng và các đội Quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Hằng năm, các Ban quản lý rừng đều tổ chức tập huấn, diễn tập chữa cháy rừng nhằm nâng cao khả năng chữa cháy, xử lý các tình huống bất ngờ, phát sinh tại các vụ cháy và khả năng phối hợp, hỗ trợ của lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị chủ rừng.
2.2. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng
Cơ sở hạ tầng của các Ban Quản lý rừng hiện nay chủ yếu là các trụ sở làm việc, các trạm bảo vệ rừng và một số công trình phòng cháy chữa cháy rừng. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng của các đơn vị chủ rừng chủ yếu là các phương tiện, trang thiết bị văn phòng, trang thiết bị kỹ thuật, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng và một số thiết bị truyền dẫn khác. Nhìn chung, trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng tại các đơn vị chủ rừng cơ bản đáp ứng các yêu cầu về công tác phòng cháy, chữa cháy tại chỗ với diện tích đám cháy nhỏ, khả năng cháy lan thấp, địa hình bằng phẳng, thuận lợi. Khi xảy cháy lớn, cháy lan nhanh hoặc cháy tại khu vực địa hình núi (Núi Bà Đen) thì trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng tại chỗ của các đơn vị chủ rừng chưa đảm bảo cho công tác chữa cháy, cần phải huy động phương tiện và sự hỗ trợ của lực lượng chữa cháy chuyên ngành.
Chi tiết các trang thiết bị phòng cháy chữa cháy của các Ban quản lý rừng có phụ lục I kèm theo.
V. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Mặt làm được

Những năm qua công tác phòng cháy chữa cháy rừng ngày càng được quan tâm chỉ đạo và đầu tư. Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng từng bước được hoàn thiện. Chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng được thể chế hoá. Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững cấp tỉnh, các Ban chỉ huy cấp huyện, tổ, đội Bảo vệ rừng cấp xã ở những nơi có rừng được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả. Vai trò của chủ rừng được tăng cường; ý thức, trách nhiệm của cộng đồng và toàn xã hội về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng có chuyển biến tích cực. Kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, kiểm soát cháy rừng của chính quyền các cấp và lực lượng chữa cháy rừng từng bước được cải thiện. Phương châm 4 tại chỗ trong chữa cháy rừng đã được quán triệt và phát huy hiệu quả.
2. Tồn tại, hạn chế
Mặc dù đạt được những kết quả nhất định nhưng công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế như sau:

- Công tác phối hợp giữa chủ rừng với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trên địa bàn, từng lúc, từng nơi chưa được thường xuyên nên có lúc có nơi việc phối hợp chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chậm, hiệu quả chưa cao. 

- Công tác dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm điểm cháy bước đầu đã được triển khai nhưng còn nhiều hạn chế. Hiện tại, dự báo nguy cơ cháy rừng ở cấp tỉnh do Cục Kiểm lâm dự báo, chưa dự báo chi tiết đến phạm vi từng tiểu khu, những trọng điểm có nguy cơ cháy cao của từng xã và từng chủ rừng, khả năng phát hiện sớm lửa rừng còn nhiều hạn chế nên chưa chủ động triển khai các phương án phòng cháy chữa cháy rừng được kịp thời.

- Lực lượng kiểm lâm còn mỏng và phân tán, trình độ năng lực của một số công chức Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ được giao.
- Đầu tư phương tiện, trang thiết bị cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng chưa đáp ứng được yêu cầu (chủ yếu là dụng cụ thô sơ). Vì vậy, khi cháy rừng xảy ra, mặc dù huy động nhiều người tham gia song hiệu quả chữa cháy rừng chưa cao do thiếu trang thiết bị, phương tiện và dụng cụ chữa cháy, khi có cháy lớn còn lúng túng, bị động.

- Việc ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ trong công tác dự báo, cảnh báo cháy rừng và các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng còn hạn chế. 
- Tài nguyên rừng chủ yếu phân bố tại vùng biên giới, khu vực Núi Bà điều kiện kinh tế còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào ngân sách địa phương hỗ trợ nên nguồn lực giành cho công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng còn rất hạn chế; một bộ phận người dân sống trong rừng và gần rừng, người dân Campuchia đời sống còn nhiều khó khăn nên vẫn phải vào rừng khai thác, trộm lậu lâm sản, dùng lửa trong hoạt động sản xuất, săn bắt động vật trái phép làm tăng nguy cơ cháy rừng.

- Biến đổi khí hậu toàn cầu có tác động làm thay đổi quy luật thông thường của khí hậu, thời tiết. Trong những năm qua đã xảy ra tình trạng mưa, nắng thất thường, các biểu hiện cực đoan của thời tiết (quá nóng, khô hạn) diễn ra bất thường làm tăng nguy cơ cháy rừng. Việc dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng cũng gặp nhiều khó khăn; công tác phòng cháy chữa cháy rừng phải luôn trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với tình hình xấu nhất có thể xảy ra; trong khi nguồn lực cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng và khả năng đáp ứng các nguồn lực của tỉnh còn hạn chế.

VI. NHỮNG YÊU CẦU ĐẶT RA ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ, BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Làm tốt công tác tuyên truyền các cơ chế, chính sách về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến người dân sống gần rừng, ven rừng; thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, chính quyền địa phương, đơn vị chủ rừng và các lực lượng trú đóng trên địa bàn về công tác quản lý, bảo vệ rừng, chống phá rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

Cần có kế hoạch tuyển dụng, đào tạo nâng cao năng lực về công tác phòng cháy chữa cháy rừng xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch về phòng cháy chữa cháy rừng; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng.

Đầu tư trang thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao có thể phát hiện và cảnh báo nguy cơ cháy rừng, khu vực trọng điểm dễ xảy ra cháy; đầu tư cơ sở vật chất tại các trạm, các chốt bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng ở cơ sở nhằm kịp thời huy động phương tiện, thiết bị chữa cháy khi cháy rừng xảy ra, góp phần làm giảm số vụ cháy rừng và những thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Đầu tư các thiết bị hiện đại phục cụ cho công tác kiểm tra, giám sát, điều tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, lập lại trật tự, kỷ cương trong công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nâng cao khả năng giám sát mất rừng bằng công nghệ viễn thám, GIS; đầu tư trang thiết bị công nghệ cao để nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo về công tác phòng cháy chữa cháy rừng; nâng cao khả năng giám sát trực tuyến các khu rừng trọng điểm.

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về phòng cháy chữa cháy rừng; ban hành, hướng dẫn và tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về phòng cháy chữa cháy rừng.
Phần II
NỘI DUNG  ĐỀ ÁN
I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
- Luật Lâm nghiệp năm 2017. 
- Luật Đầu tư công năm 2019.
- Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001.

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

- Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

- Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Lâm nghiệp.

- Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về Kiểm lâm và Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công năm 2019.
- Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 1492/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư Khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
- Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2021 – 2030.
- Công văn số 2047/BNN-TCLN ngày 05/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
- Công văn số 2245/VP-KT ngày 05/4/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc triển khai thực hiện Công văn số 2047/BNN-TCLN ngày 05/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
1. Nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng phá rừng, mất rừng, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. 
2. Đầu tư, ứng dụng chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và viễn thám cần phải được ứng dụng sâu rộng trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và hỗ trợ giám sát tài nguyên rừng, qua đó đảm bảo tính chính xác, kịp thời, khách quan. Các diễn biến liên quan tới cháy rừng, tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp cần phải được cập nhật, báo cáo, cảnh báo theo hướng tự động hóa tới từng lô rừng.
3. Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị và hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng.

III. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu chung

Nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, tổ chức phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng; cảnh báo, dự báo sớm nguy cơ cháy rừng để xử lý kịp thời khi cháy rừng xảy ra; tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình phòng cháy chữa cháy rừng; phương tiện, máy móc, trang thiết bị kỹ thuật, dụng cụ thủ công, cơ sở vật chất phục vụ có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng các cấp. 
2. Mục tiêu cụ thể

Nâng cao năng lực chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng các cấp, từ tỉnh đến huyện, xã; thực hiện tốt việc phối hợp theo phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ) và “5 sẵn sàng” (lực lượng, phương tiện, hậu cần, chỉ huy và thông tin) để kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả cháy rừng, thiệt hại về tài nguyên do cháy rừng nhằm đạt mục tiêu 3 giảm (số vụ, diện tích và tài nguyên rừng bị thiệt hại) trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Phấn đấu giảm ít nhất 10 - 15% các vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp và diện tích rừng bị thiệt hại so với giai đoạn 2016 - 2020, nhất là các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển gỗ và lâm sản trái pháp luật, đốt, phá rừng.
Củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, thực thi pháp luật cho lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, đảm bảo ít nhất 50% lực lượng quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng được đào tạo, huấn luyện chuyên sâu về nghiệp vụ và trang bị các phương tiện, thiết bị bảo vệ rừng và chữa cháy rừng.

Nâng cao khả năng cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng; tổ chức phát hiện sớm và thông báo kịp thời, chính xác điểm cháy rừng thông qua tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, viễn thám.
Tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng kiểm lâm và các lực lượng phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng.
IV. NỘI DUNG ĐỀ ÁN

1. Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
- Xây dựng các chương trình, chuyên đề tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- In ấn và phát hành các tài liệu phổ biến về phòng cháy, chữa cháy rừng và các quy định của pháp luật về lĩnh vực bảo vệ rừng.
- Đào tạo, tập huấn và diễn tập nghiệp vụ bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, tập huấn chuyển giao các phần mềm, thiết bị công nghệ cho lực lượng Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng; nâng cao khả năng phối hợp cùng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức các hội thi, giao lưu học tập về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tham quan các mô hình quản lý lửa rừng trong nước.
2. Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy

Đầu tư mua sắm các loại thiết bị, dụng cụ phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng: bình xịt nước đeo vai loại có động cơ và loại không có động cơ; máy cưa xăng; máy cắt thực bì; đèn pin chuyên dụng, dụng cụ bảo hộ lao động … cho các tổ đội bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại các Hạt Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng để đảm bảo thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.
3. Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng

Nhằm phát huy và kế thừa hiệu quả của các công cụ hỗ trợ phát hiện cảnh báo sớm nguy cơ cháy rừng từ hệ thống dữ liệu cảnh báo của Cục Kiểm lâm cũng như tạo nguồn kết nối dữ liệu đồng bộ cho phần mềm nội bộ quản lý bảo vệ rừng được xây dựng trong Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn 2023 - 2030 cần đầu tư vào các hạng mục sau:

- Hệ thống cảnh báo cháy rừng: hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, hoạt động một cách đồng bộ, tự động từ khâu thu nhận các thông tin số liệu khí tượng đến việc đưa ra kết quả các bản tin cảnh báo cháy rừng và bản đồ cấp cảnh báo cháy rừng. 
Các tính năng chính của hệ thống: tự động thu nhận số liệu khí tượng từ trung tâm khí tượng thuỷ văn tỉnh qua hòm thư điện tử (e-mail); tự động truy xuất hòm thư điện tử (e-mail) tải số liệu khí tượng đưa vào ứng dụng; tự động tính toán cấp cảnh báo cháy rừng cho ra kết quả bản tin cảnh báo cháy rừng và bản đồ cấp cảnh báo cháy rừng; tự động đưa bản tin cảnh báo cháy rừng và bản đồ cấp cảnh báo cháy rừng lên trang tin phòng cháy rừng trực tuyến của Chi cục Kiểm lâm.
Cứ 13 giờ hàng ngày, Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh gửi các yếu tố khí tượng (nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió) cho Chi cục Kiểm lâm qua đường thư điện tử. Quá trình này được thực hiện một cách tự động từ phía trung tâm khí tượng thủy văn tỉnh. Email của Chi cục Kiểm lâm được tạo riêng phục vụ cho hệ thống. 

Ứng dụng cảnh báo cháy rừng chạy thường trú trên máy chủ sẽ tự động truy xuất hòm thư điện tử và tải tập tin đính kèm chứa các yếu tố khí tượng về thư mục đầu vào của ứng dụng. Ứng dụng sử dụng thuật toán Nesterop tự động tính toán cấp cảnh báo cháy rừng và cho ra kết quả là Bản tin cảnh báo cháy rừng và Bản đồ cảnh báo cháy rừng rồi tự động đưa kết quả lên: Trang tin phòng chống cháy rừng; Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Đài Phát thanh và Truyền hình của tỉnh phục vụ công tác tuyên truyền phòng cháy rừng.
- Bản đồ phân vùng trọng điểm cháy rừng: xây dựng và biên tập hệ thống bản đồ phân vùng trọng điểm nguy cơ cháy rừng toàn tỉnh, trên nền hiện trạng rừng, đến từng khoảnh, tiểu khu gắn với ranh giới hành chính xã, huyện (bản đồ tỉnh, huyện, xã) để các cấp quản lý có cơ sở đưa ra các quyết định, chỉ đạo cho công tác quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng nhằm giảm thiểu được số vụ cháy rừng cũng như ứng phó nhanh với các điểm cháy rừng.
- Bảng tra cấp dự báo cháy rừng: xây dựng các bảng tra cấp dự báo cháy rừng phục vụ dự báo hàng ngày và dài ngày nguy cơ xảy ra cháy rừng để có thể chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng (theo quy định tại khoản 3 Điều 46 của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định một số điều của Luật Lâm nghiệp).

- Thiết bị ghi âm, ghi hình cơ động phục vụ điều tra, xử lý vi phạm, dự kiến trang bị cho phòng Thanhh tra, Pháp chế, các Hạt Kiểm lâm. Bộ thiết bị gồm: 01 camera, micro, máy tính cài phần mềm khai báo hỏi cung, thiết bị tại trung tâm giám sát và 01 tủ lắp đặt thiết bị).

- Bộ súng bắn gây mê động vật hoang dã: đối với các loài động vật hoang dã hung dữ cần trang bị các loại công cụ hỗ trợ bắt giữ hữu hiệu; trong đó, súng bắn gây mê có tác dụng tốt, thời gian qua Chi cục Kiểm lâm đã sử dụng súng gây mê để bắt giữ, khống chế đàn khỉ trong nội ô Toà thánh, đảm bảo an toàn cho người dân. Trong thời gian tới, cần đầu tư bổ sung cho lực lượng Kiểm lâm để hỗ trợ trong công tác quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.
- Ngoài ra, cần phải trang bị thêm một số máy móc, thiết bị chuyên dùng để phục vụ tốt cho công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đến cơ sở (bố trí tại các Hạt Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng): trong quá trình sử dụng, các thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng nhanh bị hao mòn, hư hỏng, để đảm bảo cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng hiệu quả cần được thường xuyên sửa chữa, trang bị mới các thiết bị và dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng như: máy định vị vệ tinh GPS; máy vi tính; máy photocopy; máy in; máy ảnh kỹ thuật số và các loại dụng cụ phòng cháy chữa cháy chuyên dùng khác.
4. Mua sắm phương tiện hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng

Đầu tư phương tiện hỗ trợ phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm và bảo vệ rừng tại các Ban quản lý rừng là cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Quá trình đầu tư phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất, theo nguyên tắc phù hợp với yêu cầu thực tế, có hiệu quả, tiết kiệm và tránh lãng phí, phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện được đầu tư, gồm:

- Ô tô bán tải chuyên dụng: dùng để chở người và thiết bị đi đường rừng, phục vụ cho công tác kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng; đồng thời, hỗ trợ Ban chỉ huy các huyện khi cần thiết tham gia chữa cháy rừng (trang bị tại Chi cục Kiểm lâm, Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát, Ban Quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng).

- Mô tô tuần tra, kiểm tra rừng phục vụ cho công tác tuần tra bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đường bộ cho lực lượng Kiểm lâm và bảo vệ rừng của các Ban quản lý rừng.
- Mô tô địa hình phục vụ công tác tuần tra, bảo vệ rừng: trang cấp cho Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng bảo vệ rừng thực hiện công tác tuần tra, bảo vệ rừng dọc theo khu vực tuyến đường bộ lên đỉnh Núi Bà và những khu vực có địa hình đồi núi đi chuyển khó khăn.

- Máy cày (loại máy cày có rơ móc chở bồn nước từ 5.000 lít-10.000 lít, gắn hệ thống bơm áp lực dùng để chữa cháy): dùng để chở nước tới các điểm cháy và bơm nước hỗ trợ các đơn vị chủ rừng tham gia chữa cháy rừng (bố trí tại Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát).
5. Xây dựng công trình phòng cháy chữa cháy rừng

Công trình được xây dựng hoặc sử dụng để phòng cháy và chữa cháy rừng, bao gồm: đường băng cản lửa, kênh, mương ngăn lửa, bể chứa nước; chòi quan sát phát hiện cháy rừng; tháp quan trắc lửa rừng; hệ thống biển cấm, biển báo hiệu cấp dự báo cháy rừng … và các công trình khác phục vụ cho phòng cháy và chữa cháy rừng. Việc xây dựng mới, duy tu bảo dưỡng, sửa chữa các công trình phòng cháy chữa cháy rừng theo đúng quy định để bảo đảm sẵn sàng chữa cháy rừng.

Dự án tập trung đầu tư và sửa chữa một số công trình phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng như sau:

- Bể chứa nước: dự kiến xây dựng ở những khu vực trọng điểm, thường xảy ra cháy rừng trên địa bàn các Ban quản lý rừng và các xã có rừng trong địa bàn tỉnh; dung tích bể chứa khoảng 50m3 nước, vị trí xây dựng bể chứa nước phải gần đường thuận tiện cho xe máy cày, xe chữa cháy ra vào lấy nước; ngoài ra, bể chứa nước phải gần các chốt, trạm bảo vệ rừng để tiện cho việc bảo quản, vệ sinh và tận dụng làm nước sinh hoạt cho lực lượng bảo vệ rừng tại chỗ.

- Đường băng cản lửa kết hợp với đường tuần tra bảo vệ rừng: đầu tư xây dựng 150km đường băng cản lửa kết hợp đường tuần tra rừng trên địa bàn tỉnh; dự kiến xây dựng tại Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng 70km, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát 70km, Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen 10km.

- Nâng cấp, sữa chữa đường lâm nghiệp: đầu tư kinh phí thực hiện nâng cấp, sữa chữa tuyến đường vào khu vực P25 xã Tân Hòa, huyện Tân Châu đi qua các Tiểu khu 50, 58 và 59 thuộc Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng với khoảng 3.480ha rừng. Tuyến đường này được nâng cấp thành đường sỏi đỏ nhằm phục vụ cho công tác tuần tra bảo vệ rừng, chăm sóc và phòng cháy chữa cháy rừng trồng vào năm 2012; tuy nhiên đến nay đã xuống cấp, hư hỏng, nhiều đoạn đường lầy lội gây nhiều khó khăn cho công tác tuần tra, kiểm tra rừng tại khu vực này, cần phải được nâng cấp, sửa chữa.

- Xây dựng mới, duy tu, sửa chữa các bảng tuyên truyền bảo vệ rừng…

V. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò của rừng trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sa mạc hóa, chống suy thoái đất, cung cấp giá trị kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

- Tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về lâm nghiệp, vận động các hộ gia đình sống trong và gần rừng ký cam kết bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng và thực hiện các quy định về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Xây dựng các tài liệu, các chuyên đề tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Tổ chức tập huấn, phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừngđể nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các chủ rừng và toàn xã hội trong việc bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

- Tham quan mô hình quản lý lửa rừng của các tỉnh bạn.
2. Củng cố tổ chức, phối hợp trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
Củng cố, duy trì, nâng cao năng lực hoạt động của các Ban chỉ đạo, chỉ huy về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng các cấp; tăng cường cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; tiếp tục thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, 5 sẵn sàng, địa phương chủ động tổ chức nguồn lực và chỉ huy chữa cháy rừng; xây dựng phương án chữa cháy rừng có huy động nhiều lực lượng phương tiện tại khu vực có nguy cơ cảnh báo cháy cao; hàng năm tổ chức diễn tập phương án chữa cháy theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hàng năm cơ quan thường trực phòng cháy, chữa cháy rừng (Chi cục Kiểm lâm, các Hạt Kiểm lâm) tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có rừng củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng; tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, các văn bản chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh nhất là trong những tháng cao điểm mùa khô, khu vực rừng giáp biên giới.
Thường trực Ban chỉ đạo phòng cháy, chữa cháy rừng tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng hàng năm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên chỉ đạo các địa bàn trọng điểm, kiểm tra đôn đốc công tác phòng cháy, chữa cháy rừng theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Kiện toàn lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng từ tỉnh, huyện, xã và các chủ rừng; củng cố việc phối hợp giữa các lực lượng chủ lực trong phòng cháy, chữa cháy rừng.

3. Ứng dụng khoa học công nghệ 
- Ứng dụng nền tảng chuyển đổi số quốc gia, công nghệ 4.0 để thực hiện các công tác giám sát, theo dõi diễn biến rừng, thống kê, tăng cường năng lực của công tác quản lý, bảo vệ rừng một cách thông suốt, hiệu quả, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp quản lý về rừng và đất lâm nghiệp.

- Sử dụng kết hợp các nền tảng công nghệ thông tin trong công tác giám sát rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiến tới việc phát hiện sớm cháy rừng cũng như cảnh bảo cháy rừng gần với thời gian thực; nghiên cứu phân vùng trọng điểm cháy rừng.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

4.  Đào tạo, tập huấn

- Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác thực thi pháp luật về lâm nghiệp, điều tra và xử lý vi phạm về lâm nghiệp; chú trọng đào tạo cán bộ có trình độ chuyên sâu trong lĩnh vực quan trọng như: dự báo, cảnh báo và phát hiện sớm cháy rừng; sử dụng và ứng dụng công nghệ cao trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức các cuộc diễn tập nghiệp vụ bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng. 

- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về quản lý bảo vệ rừng cho lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng của chủ rừng, thành viên tổ, đội bảo vệ rừng cấp cơ sở.

- Tập huấn chuyển giao phần mềm, công nghệ GIS cho lực lượng kiểm lâm trong công tác xây dựng bản đồ và chuyển giao phần mềm xử lý số liệu, công nghệ cao.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
Tổng khái toán kinh phí thực hiện là: 94.427.000.000 đồng (chín mươi bốn  tỷ, bốn trăm hai mươi bảy triệu đồng), trong đó:
* Phân theo hạng mục đầu tư:

- Chi phí trực tiếp: 85.257 triệu đồng, gồm:

+ Tuyên truyền, đào tạo, tập huấn: 3.950 triệu đồng;

+ Mua sắm trang thiết bị, dụng cụ PCCCR: 9.389 triệu đồng;

+  Mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng: 9.663 triệu đồng;

+ Mua sắm phương tiện hỗ trợ PCCCR: 9.565 triệu đồng;

+ Xây dựng công trình PCCCR: 52.690 triệu đồng.
- Chi phí dự phòng: 8.526 triệu đồng.

- Chi phí khác: 645 triệu đồng.
* Phân theo nguồn vốn: 
- Ngân sách trung ương: 65.717.000.000 đồng, trong đó:

+ Nguồn sự nghiệp: 1.872.000.000 đồng;

+ Nguồn đầu tư phát triển: 63.845.000.000 đồng.

- Ngân sách địa phương: 22.878.000.000 đồng, trong đó:
+ Nguồn sự nghiệp: 11.817.000.000 đồng;

+ Nguồn đầu tư phát triển: 11.061.000.000 đồng.

- Vốn dịch vụ môi trường rừng: 5.832.000.000 đồng.
Tổng dự toán và phân kỳ đầu tư có biểu 1, 2, 3 kèm theo.

Ghi chú: tổng dự toán là 94.427.000.000 đồng, trong đó nguồn vốn xây dựng, đăng ký mới giai đoạn 2023-2030 là 65.717.000.000 đồng đề nghị hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương; phần kinh phí còn lại (28.710.000.000 đồng – nguồn ngân sách địa phương, vốn từ nguồn thu dịch vụ môi trường rừng) là kinh phí lồng ghép từ các kế hoạch, phương án… đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất ban hành tại: Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày 11/02/2022 triển khai thực hiện 
Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của các Ban quản lý rừng, Kế hoạch số 657/KH-UBND ngày 13/3/2023 triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025…; việc phân bổ và giải ngân kinh phí hàng năm được thực hiện theo các quy định pháp luật hiện hành.
VII. HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN

1. Hiệu quả về Kinh tế

Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2023-2030 được xây dựng trên cơ sở đảm bảo tính pháp lý, khoa học và phù hợp với thực tiễn của địa phương. Đề án được thực hiện sẽ nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng chữa cháy chuyên ngành, các cấp, các ngành và các chủ rừng, được thể hiện trên các mặt nâng cao năng lực chỉ đạo, chỉ huy, năng lực thực hiện nghiệp vụ chuyên môn, nâng cao và tăng cường sự phối hợp chỉ đạo của chính quyền cơ sở trong việc bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tăng cường sự hợp tác, phối hợp giữa các lực lượng, các ngành, chính quyền địa phương các cấp, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Chữa cháy kịp thời khi xảy ra cháy rừng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra.

2. Hiệu quả về môi trường

Ngoài việc làm lợi về kinh tế, quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tốt còn có giá trị rất to lớn trong việc phòng hộ, bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ nguồn gen và đa dạng sinh học, cân bằng hệ sinh thái tạo ra môi trường sống trong lành và cảnh quan du lịch sinh thái, góp phần nâng cao độ che phủ của rừng. Chính vì vậy Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2023-2030 được thực hiện sẽ mang lại hiệu quả cao trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái. 

3. Hiệu quả về công tác quản lý bảo vệ rừng

Năng lực bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng chuyên ngành và các chủ rừng được tăng cường. Cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng của lực lượng chuyên ngành được xây dựng đáp ứng mục tiêu bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Xây dựng được ý thức bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng cho quần chúng nhân dân địa phương, góp phần bảo vệ môi trường cảnh quan.

Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Chi cục Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng

- Căn cứ vào các nội dung của Đề án được phê duyệt, lập các chương trình, kế hoạch, dự án cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Hàng năm, lập kế hoạch vốn thực hiện Đề án gửi Sở Tài chính, Sở kế hoạch đầu tư để tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh: xem xét, quyết định phân bổ kinh phí đối với nguồn ngân sách tỉnh hoặc có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và thống nhất với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch - Đầu tư để đưa vào kế hoạch ngân sách nhà nước đối với nguồn vốn ngân sách trung ương.
- Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Đề án về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các Ban quản lý rừng triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án; kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện Đề án; kịp thời đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án.

3. Sở Tài chính

- Căn cứ vào Đề án được duyệt, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện Đề án từ nguồn vốn sự nghiệp hàng năm theo quy định.

- Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện Đề án và thanh quyết toán theo quy định.
4. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ vào Đề án được duyệt tham mưu phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính tham mưu cấp thẩm qquyền bố ttrí nguồn ngân sách nhà nước thực hiện đề án theo quy định của Luật Đầu tư công; hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư về trình tự, thủ tục thực hiện dự án và thanh quyết toán theo quy định.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị quân đội, lực lượng dân quaan tự về phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng; huy động lực lượng, phương tiện, chữa cháy rừng khi có yêu cầu.
6. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các đơn vị chủ rừng tổ chức bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng ở khu vực biên giới; tăng cường đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng qua biên giới.
7. Công an tỉnh

Phối hợp cùng lực lượng Kiểm lâm, lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các đơn vị có liên quan phối hợp trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; tổ chức đào tạo, tham gia diễn tập và tập huấn kỹ năng chữa cháy cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng của các đơn vị chủ rừng.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có rừng
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân và chủ rừng về công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn quản lý; chỉ đạo, huy động các lực lượng và phương tiện trên địa bàn để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm về quản lý bảo vệ rừng và triển khai các biện pháp chữa cháy khi có cháy rừng xảy ra.

Phần IV
KẾT LUẬN
Xuất phát từ thực tiễn công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong thời gian qua; việc xây dựng Đề án Nâng cao năng lực cho lực lượng Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, giai đoạn 2023-2030 là cấp thiết trong giai đoạn hiện nay. Quá trình triển khai thực hiện Đề án sẽ từng bước kiện toàn, nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng của lực lượng chuyên ngành, hạn chế nguy cơ và giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng gây ra; tăng cường đầu tư phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất cho lực lượng phòng cháy chữa cháy rừng đáp ứng được yêu cầu phòng cháy chữa cháy rừng tại cơ sở; nâng cao vai trò, trách nhiệm và nhận thức của các cấp, các ngành chức năng, chủ rừng và người dân trong việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Qua đó, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2022-2025.

                                                       Phụ lục I
THỰC TRẠNG CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ CHỦ RỪNG
Bảng 1. Thống kê cơ sở hạ tầng của Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng

	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Năm xây dựng
	Nguyên giá (đồng)
	Tỷ lệ khấu hao (%)

	1
	Nhà trạm bảo vệ rừng 48
	cái
	1
	2000
	37.168.051
	100,0

	2
	Nhà trạm bảo vệ rừng 50
	cái
	1
	2000
	37.566.218
	100,0

	3
	Nhà trạm bảo vệ rừng 42
	cái
	1
	2003
	44.464.400
	100,0

	4
	Nhà trạm bảo vệ rừng 59
	cái
	1
	2003
	40.885.000
	100,0

	5
	Nhà trạm bảo vệ rừng Tân Thành
	cái
	1
	2009
	105.401.483
	77,3

	6
	Nhà trạm bảo vệ rừng 38
	cái
	1
	2009
	105.881.284
	77,3

	7
	Nhà để phương tiện phòng cháy chữa cháy rừng
	cái
	1
	2009
	50.077.783
	77,3

	8
	Nhà trạm bảo vệ rừng 39
	cái
	1
	2009
	144.662.000
	60,7

	9
	Nhà trạm bảo vệ rừng ấp Cây Khế
	cái
	1
	2015
	217.300.000
	40,0

	10
	Nhà trạm bảo vệ rừng ấp Con Trăn
	cái
	1
	2015
	217.300.000
	40,0

	11
	Nhà tập thể cho CBCCVC
	cái
	1
	2019
	2.180.846.000
	0,0

	12
	Hàng rào tiểu khu 47
	cái
	1
	2017
	100.747.777
	30,0


Bảng 2. Thống kê phương tiện, trang thiết bị của Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	 Nguyên giá (đồng) 
	Tỷ lệ khấu hao (%)

	I
	Phương tiện trên bộ
	
	
	
	

	1
	Xe ô tô
	cái
	1
	474.427.000
	100,0

	1
	Máy cày
	cái
	1
	132.958.000
	100,0

	2
	Máy cày
	cái
	1
	219.767.500
	100,0

	3
	Máy cày
	cái
	1
	428.000.000
	12,5

	4
	Máy cày
	cái
	1
	161.500.000
	100,0

	5
	Xe Honda
	cái
	1
	7.946.000 
	80,0

	6
	Xe Honda
	cái
	1
	3.360.000 
	80,0

	7
	Xe Honda
	cái
	1
	6.300.000 
	100,0

	8
	Xe Honda
	cái
	1
	9.440.000 
	100,0

	9
	Xe Honda
	cái
	1
	10.998.000 
	100,0

	10
	Xe Honda
	cái
	1
	2.700.000 
	100,0

	11
	Xe Honda
	cái
	1
	6.300.000 
	100,0

	12
	Xe Honda
	cái
	1
	11.120.000 
	100,0

	13
	Xe Honda
	cái
	1
	7.040.000 
	100,0

	14
	Xe Honda
	cái
	1
	8.000.000 
	100,0

	15
	Xe Honda
	cái
	1
	15.600.000 
	100,0

	16
	Xe Honda
	cái
	1
	15.600.000 
	100,0

	17
	Xe Honda
	cái
	1
	15.110.000 
	100,0

	18
	Xe Honda
	cái
	1
	15.309.000 
	100,0

	19
	Xe Honda
	cái
	1
	20.028.000 
	100,0

	20
	Xe Honda
	cái
	1
	16.396.000 
	100,0

	21
	Xe Honda
	cái
	1
	4.335.000 
	100,0

	22
	Xe Honda
	cái
	1
	6.120.000 
	100,0

	23
	Xe Honda
	cái
	1
	7.946.000 
	100,0

	24
	Xe Honda
	cái
	1
	3.360.000 
	100,0

	II
	Phương tiện trên sông
	
	
	
	

	1
	Ghe máy
	bộ
	1
	14.150.000
	100,0,

	2
	Ghe máy
	bộ
	1
	14.891.000
	100,0

	3
	Ghe máy (13HP)
	bộ
	3
	90.000.000
	30,0

	III
	Thiết bị văn phòng
	
	
	
	

	1
	Máy photo coppy
	cái
	1
	36.043 
	100,0

	2
	Máy vi tính + máy in
	bộ
	1
	16.000 
	100,0

	3
	Máy vi tính + máy in
	bộ
	1
	15.600 
	100,0

	4
	Máy in A3
	cái
	1
	11.000 
	100,0

	IV
	Thiết bị kỹ thuật
	
	
	
	

	1
	Máy định vị GPS
	cái
	2
	23.687.000
	100,0

	V
	Thiết bị PCCCR
	
	
	
	

	1
	Máy thổi gió
	cái
	1
	23.600.000
	12,5

	2
	Dàn cày 07 chảo
	cái
	3
	75.000.000
	12,5

	VI
	Thiết bị truyền dẫn
	
	
	
	

	1
	Máy phát điện
	cái
	1
	12.500.000 
	100,0

	2
	Máy phát điện
	cái
	1
	14.460.000 
	100,0

	3
	Romooc + bồn chứa 5000lit
	cái
	1
	32.445.000
	100,0

	4
	Romooc + bồn chứa 5000lit
	cái
	1
	264.000.000
	37,5

	5
	Romooc + bồn chứa 5000lit
	cái
	1
	87.000.000
	12,5


Bảng 3: Thống kê cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng của Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Năm trang bị
	 Nguyên giá (đồng)
	Tỷ lệ 
khấu hao (%) 

	I
	Phương tiện trên bộ
	
	
	
	
	

	1
	Xe ô tô
	chiếc
	1
	2020
	250.000.000
	5,0

	2
	Xe gắn máy Win 100
	chiếc
	1
	1998
	29.000.000
	10,0

	3
	Xe honda cub 81-50
	chiếc
	1
	1996
	15.693.000
	10,0

	4
	Xe honda cub 82-90
	chiếc
	1
	1995
	16.000.000
	10,0

	5
	Xe honda cub cánh én
	chiếc
	1
	1996
	11.782.000
	10,0

	II
	Thiết bị văn phòng
	
	
	
	
	

	1
	Máy vi tính xách tay
	cái
	5
	2019
	72.450.000
	20,0

	2
	Máy vi tính bàn
	cái
	2
	2011
	28.460.000
	20,0

	3
	Máy vi tính + máy in
	bộ
	1
	2011
	13.830.000
	20,0

	4
	Máy vi tinh + máy in Canon LBP 2900
	bộ
	1
	2020
	10.652.000
	20,0

	5
	Máy vi tính bàn
	cái
	1
	2011
	9.900.000
	20,0

	6
	Máy vi tính bàn + máy in
	bộ
	2
	2013
	24.505.000
	20,0

	7
	Máy vi tính xách tay Sony
	bộ
	1
	2012
	15.600.000
	20,0

	8
	Máy vi tính xách tay Dell
	cái
	1
	2013
	15.690.000
	20,0

	9
	Máy vi tính + máy in Canon LBP 2900
	bộ
	1
	2019
	14.290.000
	20,0

	10
	Máy vi tính bàn
	cái
	1
	2019
	14.230.000
	20,0

	11
	Máy vi tính
	cái
	1
	2011
	8.500.000
	20,0

	12
	Máy vi tính
	cái
	1
	2006
	6.990.000
	20,0

	13
	Máy vi tính + máy in Canon LBP 2900
	bộ
	2
	2019
	23.610.000
	20,0

	14
	Máy laptop Asus core i3
	cái
	1
	2019
	12.200.000
	20,0

	III
	Phương tiện, thiết bị bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng
	
	
	
	
	

	1
	Máy cày + Bồn nước + Hệ thống bơm nén cao áp + Máy bơm nước
	bộ
	1
	2017
	450.000.000
	6,6

	2
	Máy thổi gió
	cái
	2
	2017
	22.500.000
	12,5

	3
	Máy bơm nước Yamaha và  dây tưới
	cái
	1
	1995
	3.980.000
	12,5

	4
	Máy xịt động cơ đeo vai
	cái
	4
	2005
	24.000.000
	12,5

	5
	Máy xịt động cơ đeo vai
	cái
	1
	2006
	4.100.000
	12,5

	6
	Máy xịt động cơ đeo vai
	cái
	2
	2010
	9.400.000
	12,5

	7
	Máy xịt động cơ đeo vai
	cái
	5
	2015
	30.000.000
	12,5

	8
	Máy cắt cỏ
	cái
	1
	2009
	1.700.000
	12,5

	9
	Máy định vị GPS64SC SiteSurvey
	cái
	1
	2019
	10.560.000
	12,5

	10
	Loa cầm tay
	cái
	1
	2015
	1.250.000
	12,5

	11
	Ống nhòm
	cái
	3
	2009
	1.635.000
	12,5

	12
	Ống nhòm
	cái
	1
	2003
	545.000
	12,5

	13
	Bình khí CO2 MT5
	bình
	4
	2011
	2.552.000
	12,5

	14
	Bình khí bột MFZ8
	bình
	21
	2011
	7.623.000
	12,5

	15
	Bình MFZT35
	bình
	1
	2012
	2.300.000
	12,5

	16
	Bình khí bột MFZ4
	bình
	7
	2018
	2.464.000
	12,5

	17
	Bình bột ABC
	bình
	4
	2013
	1.848.000
	12,5

	18
	Bình xịt bơm tay inox
	cái
	2
	2006
	1.000.000
	12,5

	19
	Bồn nhựa 500 lít
	cái
	2
	2007
	4.000.000
	12,5

	20
	Bồn inox 1000 lít
	cái
	4
	2009
	10.000.000
	12,5

	21
	Bồn nhựa 2.000 lít
	cái
	2
	2006
	8.000.000
	12,5

	22
	Phy nhựa 120 lít
	cái
	10
	2014
	170.000
	12,5

	23
	Phy nhựa 200 lít
	cái
	2
	2012
	900.000
	12,5

	24
	Phy nhựa 200 lít
	cái
	10
	2015
	4.000.000
	12,5

	25
	Công trình chứa nước PCCCR
	công trình
	1
	2015
	59.904.000
	5,0

	26
	Dùi cui
	cái
	8
	2018
	7.040.000
	12,5

	IV
	Máy móc, thiết bị khác
	
	
	
	
	

	1
	Máy photo Tosiba EStuDio 3008A
	cái
	1
	2018
	75.000.000
	20,0

	9
	Bảng tuyên truyền BVR và PCCCR
	bảng
	1
	2008
	500.000
	12,5

	10
	Bảng tuyên truyền BVR và PCCCR
	bảng
	10
	2014
	10.000.000
	12,5

	11
	Bảng tuyên truyền BVR và PCCCR
	bảng
	8
	2015
	16.000.000
	12,5


Bảng 4: Thống kê cơ sở hạ tầng và trang thiết bị phòng cháy chữa cháy rừng của Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát
	TT
	Hạng mục
	ĐVT
	Số lượng
	Năm xây dựng
	Nguyên giá
(đồng)
	Tỷ lệ khấu hao (%)

	I
	Phương tiện trên bộ
	
	
	 
	
	

	1
	Honda cub81 - 70cc
	chiếc
	2
	1995
	15.000.000
	10,0

	2
	Honda Magic
	chiếc
	1
	1997
	22.000.000
	10,0

	3
	Honđa Futue
	chiếc
	1
	2001
	27.180.000
	10,0

	4
	Honđa én 70
	chiếc
	1
	1997
	8.000.000
	10,0

	5
	Ôtô Toyota-Zace-7chỗ
	chiếc
	1
	2003
	390.801.280
	10,0

	6
	Honda CD 50
	chiếc
	1
	1994
	9.000.000
	10,0

	7
	Honda 81-50
	chiếc
	1
	1994
	11.500.000
	10,0

	8
	Honda én 50
	chiếc
	1
	1994
	8.000.000
	10,0

	9
	Honda Ware
	chiếc
	1
	2004
	38.700.000
	10,0

	10
	Môtô RS-70B1-0887-Phòng KT
	chiếc
	1
	2005
	14.900.000
	10,0

	11
	Môtô RS-70B1-0889-Văn phòng
	chiếc
	1
	2005
	14.900.000
	10,0

	12
	Xe Nissan bán tải 70A-00050
	chiếc
	1
	2015
	854.250.000
	6,7

	13
	Xe toyota Lancruser
	chiếc
	1
	1993
	297.542.989
	6,7

	14
	Xe honda angel
	chiếc
	2
	1995
	40.266.000
	10,0

	15
	Xe cup 81 - 0266
	chiếc
	1
	1995
	16.000.000
	10,0

	16
	Xe honda Dream
	chiếc
	1
	2016
	3.000.000
	10,0

	17
	Xe honda Future
	chiếc
	1
	2001
	27.144.000
	10,0

	18
	Xe máy Ware Alpha
	chiếc
	3
	2018
	51.000.000
	10,0

	19
	Xe máy Ware Alpha
	chiếc
	1
	2013
	15.700.000
	10,0

	II
	Phương tiện trên sông
	
	
	 
	
	

	1
	Ghe máy tuần tra
	chiếc
	1
	2002
	14.774.000
	9,7

	2
	Ghe máy tuần tra
	chiếc
	1
	2004
	23.299.000
	10,5

	3
	Tàu chở khách
	chiếc
	1
	2014
	95.000.000
	10,0

	III
	Thiết bị máy móc
	
	
	 
	
	

	1
	Máy cày MTZ 50+Rơmooc
	cái
	1
	1995
	35.000.000
	0,0

	2
	Máy kéo MTZ 80+ máy bơm cao áp+ 03 bồn chứa 800l
	cái
	1
	2009
	48.450.000
	10,0

	3
	Xe máy kéo belarus800-70LA- 3591
	xe
	1
	1/2007
	219.767.500
	6,7

	4
	Xe máy kéo Belarus 800
	xe
	1
	2003
	132.300.000
	6,7

	5
	Xe máy keo belarus 320
	xe
	1
	2003
	90.000.000
	6,7

	6
	Máy kéo Belarus 800 BS 70LA8335
	xe
	1
	2015
	413.000.000
	6,7

	7
	Máy cắt cỏ
	cái
	1
	2011
	9.350.000
	12,5

	8
	Thiết bị phòng chống cháy
	bộ
	1
	2002
	13.200.000
	2,8

	9
	Máy cắt cỏ động cơ bốn thì Honda GX35
	cái
	6
	2014
	33.900.000
	12,5

	10
	Máy xịt động cơ bốn thì Honda GX36
	cái
	22
	2014
	114.400.000
	12,5

	11
	Dàn máy cắt cỏ gắn máy kéo
	bộ
	1
	2014
	45.000.000
	12,5

	12
	Mày dầu Kubota Rt 110
	cái
	2
	2015
	49.000.000
	12,5

	13
	Máy cày Bellarur
	cái
	1
	2002
	132.300.000
	10,0

	14
	Bồn nhựa chứa nước
	cái
	1
	2002
	2.300.000
	10,0

	15
	Máy cày Joundell
	cái
	1
	2003
	115.000.000
	10,0

	16
	Rơmooc 3000 lít
	cái
	2
	2015
	189.500.000
	12,5

	17
	Rơmooc 5000 lít
	cái
	1
	2003
	27.000.000
	10,0

	18
	Rơmooc 2500 lít
	cái
	1
	2003
	27.000.000
	10,0

	19
	Rơmooc 5000 lít
	cái
	1
	2002
	32.280.000
	10,0

	20
	Rơmooc 5000 lít
	cái
	1
	2011
	86.405.000
	12,5

	21
	Rơmooc 2000 lít
	cái
	1
	2011
	47.850.000
	12,5

	22
	Quần áo PCC
	bộ
	1
	2003
	4.000.000
	20,0

	23
	Máy cày Jondie
	cái
	1
	2004
	138.881.900
	2,5

	24
	Máy vi tính 
	cái
	2
	2004
	30.000.000
	2,5

	25
	Máy vi tính xách tay
	cái
	1
	2004
	47.600.000
	2,5

	26
	Máy vi tính xách tay Sony EG 11FX
	cái
	1
	2012
	17.300.000
	20,0

	27
	Máy vi tính xách tayDell Vostro 360
	cái
	1
	2013
	13.600.000
	20,0

	28
	Máy vi tính xách tayDell Vostro 360 I5
	cái
	1
	2013
	14.949.000
	20,0

	29
	Máy vi tính xách tay Dell Vostro 3560
	cái
	1
	2013
	16.200.000
	20,0

	30
	Máy photocoppy Ricoh FT4621
	cái
	1
	2004
	30.786.600
	7,5

	31
	Máy nổ Đonfong
	cái
	1
	1993
	3.483.500
	0,0

	32
	Máy cắt cỏ
	cái
	3
	2004
	20.600.000
	10,0

	33
	Thiết bị PCCC
	bộ
	1
	1999
	28.050.000
	20,0

	34
	Thiết bị PCCC - Hạt Kiểm Lâm
	bộ
	1
	2005
	14.977.500
	20,0

	35
	Bộ thiết bị bộ đàm
	bộ
	1
	2006
	142.348.998
	20,0

	36
	Máy định vị GARMIN GPS 62sc
	cái
	1
	2015
	9.900.000
	20,0

	37
	Máy định vị GPS
	cái
	6
	2013
	54.054.000
	20,0

	38
	La bàn Sunto
	cái
	3
	2013
	8.698.800
	20,0

	39
	Ống nhòm
	cái
	4
	2013
	12.800.000
	20,0

	40
	Hệ thống bơm cao áp
	bộ
	2
	2017
	95.000.000
	12,5

	41
	Mày cày Belarut phục vụ PCCR
	cái
	1
	2017
	346.000.000
	12,5

	42
	Rơ mooc+ tẹc nước 3000lit ( 2)
	bộ
	2
	2019
	105.000.000
	10,0

	43
	Hệ thống bơm áp lực (2)
	bộ
	2
	2019
	83.600.000
	10,0

	44
	Máy thổi gió (2)
	cái
	2
	2019
	29.000.000
	10,0

	45
	Máy vi tính
	cái
	6
	1/2012
	8.470.000
	20,0

	46
	Máy vi tính để bàn
	cái
	5
	1/2011
	7.800.000
	20,0

	47
	Máy vi tính để bàn
	cái
	4
	1/2010
	13.500.000
	20,0

	48
	Máy vi tính để bàn DELL
	cái
	3
	3/2018
	13.000.000
	20,0

	49
	Máy vi tính để bàn DELL
	cái
	5
	3/2018
	13.000.000
	20,0

	50
	Máy in Canon 2900
	cái
	1
	2016
	2.900.000
	20,0

	51
	Máy in A3 Canon
	cái
	1
	2014
	16.900.000
	20,0

	52
	Máy in ca non 2900
	cái
	1
	2015
	2.900.000
	20,0

	54
	Máy in đa năng
	cái
	1
	2011
	7.000.000
	20,0

	55
	Máy định vị GPS
	cái
	1
	2007
	22.300.000
	20,0

	56
	Máy định vị GPS
	cái
	1
	1/2011
	7.000.000
	20,0

	57
	Rơ móc 5000 lít
	cái
	1
	2003
	32.280.000
	10,0

	58
	Rơ móc 2500 lít
	cái
	1
	2003
	32.161.000
	10,0

	59
	Rơ móc 5000 lít
	cái
	1
	2015
	82.700.000
	10,0

	60
	Rơ moc 5000 lít
	cái
	1
	2010
	86.405.000
	10,0

	61
	Bình xịt máy
	cái
	1
	1/2010
	18.800.000
	10,0

	62
	Bồn Inox 2000lit
	cái
	1
	2016
	10.800.000
	10,0

	63
	Bình xịt máy GX 25
	cái
	1
	2015
	18.000.000
	10,0

	64
	Bình xit máy GX35
	cái
	1
	2016
	42.000.000
	10,0

	65
	Loa cầm tay
	cái
	1
	2016
	1.400.000
	10,0

	66
	Máy cắt thực bì 4 thì 
	cái
	4
	2015
	28.000.000
	10,0

	67
	Máy cắt thực bì GX35
	cái
	1
	2015
	7.000.000
	10,0

	68
	Máy thổi gió EB6200 
	cái
	22
	2017
	45.000.000
	10,0

	69
	Ống nhòm 
	cái
	2
	2016
	14.000.000
	10,0

	70
	Máy dầu RV 80
	cái
	1
	2015
	42.000.000
	10,0

	71
	Bình xịt máy 4 thì GX35
	cái
	15
	11/2017
	88.500.000
	10,0

	72
	Máy nén cao áp 14HP 9 
	cái
	2
	11/2017
	96.000.000
	10,0

	73
	Máy thổi gió EB6200 
	cái
	2
	11/2017
	45.000.000
	10,0

	74
	Dây chữa cháy (Đức)
	cuộn
	1
	3/2018
	59.000.000
	10,0

	75
	Đèn pin đội đầu
	cái
	1
	3/2018
	700.000
	10,0
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				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		SỐ VỤ VI PHẠM (Vụ)		169		151		125		95		90		69

		DIỆN TÍCH THIỆT HẠI (Ha)		0.342		6.81		8.57		6.4		6.3		6.58
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SỐ VỤ VI PHẠM (Vụ)

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI (Ha)

DIỆN TÍCH THIỆT HẠI

Số vụ

SỐ VỤ CHÁY VÀ DIỆN TÍCH THIỆT HẠI
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				2016		2017		2018		2019		2020		2021

		SỐ VỤ VI PHẠM (Vụ)		63		4		2		3		6		6

		DIỆN TÍCH THIỆT HẠI (Ha)		199.22		4		2.5		9.3		6.3		7.2
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		SỐ VỤ VI PHẠM (VỤ)		63		4		2		3		6		6

		DIỆN TÍCH THIỆT HẠI (Ha)		199.22		4		2.5		9.3		6.3		7.22
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